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NƯỚC CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TOÀ ÁN NHÂN DÂN TỈNH NAM ĐỊNH 

  - Thành phần Hội đồng xét xử phúc thẩm gồm có: 

Thẩm phán - Chủ toạ phiên toà: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

Các Thẩm phán: Ông Mai Anh Tuấn   

Ông Lê Hoài Nam   

  - Thư ký phiên toà: Bà Phạm Thị Trâm - Thư ký Toà án nhân dân tỉnh Nam 

Định. 

  - Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định tham gia phiên tòa: Ông 

Phạm Xuân Hùng - Kiểm sát viên. 

 Ngày 30 tháng 7 năm 2020, tại trụ sở Tòa án nhân dân tỉnh Nam Định xét xử 

phúc thẩm công khai vụ án hình sự thụ lý số 51/2020/TLPT-HS ngày 25 tháng 6   năm 

2020 theo Quyết định đưa vụ án ra xét xử số 42/2020/QĐXXPT-HS ngày 17  tháng 

7 năm 2020 đối với bị cáo Trần Xuân H, do có kháng cáo của bị cáo đối với Bản án 

hình sự sơ thẩm số 102/2020/HS-ST ngày 13/5/2020 của Toà án nhân dân thành phố 

Nam Định.        

- Bị cáo kháng cáo: Trần Xuân H; sinh năm 1986; nơi đăng ký hộ khẩu thường 

trú: Số 121 đường Phù Nghĩa, phường H, thành phố N, tỉnh Nam Định; nơi cư trú: 

Ngõ 27 đường Đinh Công Tráng, phường L, thành phố N, tỉnh Nam Định; giới tính: 

Nam; nghề nghiệp: Tự do; trình độ văn hóa: Lớp 12/12; Quốc tịch: Việt Nam; dân 

tộc: Kinh; tôn giáo: Không; con ông Trần Xuân H1 và bà Trần Thị H2; vợ là Kiều 

Thanh Th (Đã ly hôn); có 02 con, con lớn nhất sinh năm 2010, con nhỏ nhất sinh 

năm 2011; tiền án, tiền sự: Không; bị cáo bị tạm giữ từ ngày 27/02/2020 sau đó 

chuyển tạm giam, hiện đang tạm giam tại Trại tạm giam Công an tỉnh Nam Định (có 

mặt).   

NỘI DUNG VỤ ÁN: 

Theo các tài liệu trong hồ sơ vụ án và diễn biến tại phiên tòa, nội dung vụ án 

được tóm tắt như sau:  

      Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 27/02/2020, tổ công tác Phòng Cảnh sát điều tra 

tội phạm về ma túy - Công an tỉnh Nam Định đang làm nhiệm vụ, phát hiện Trần 
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Xuân H dừng xe máy trước cửa nhà số 466 đường Đặng Xuân Bảng, xã Nam Vân, 

thành phố Nam Định có biểu hiện nghi vấn nên đã yêu cầu kiểm tra. Quá trình kiểm 

tra thu giữ trên tay phải của H 01 túi nilon màu trắng, kích thước khoảng 12x7cm, 

mở kiểm tra bên trong có 05 viên nén hình tam giác màu xanh, mặt trước mỗi viên 

đều có dòng kẻ dọc ở giữa và 02 túi nilon nhỏ màu trắng, kích thước mỗi túi khoảng 

3x3cm bên trong có chứa chất rắn dạng tinh thể màu trắng (H khai là 05 viên ma túy 

tổng hợp thuốc lắc và 02 túi Ketamine vừa mua về để sử dụng cho bản thân). 

     Tổ công tác đã tiến hành niêm phong vật chứng ký hiệu H và H1, sau đó đưa H 

và mời người làm chứng về trụ sở Công an tỉnh Nam Định lập biên bản bắt người 

phạm tội quả tang theo quy định của pháp luật. Ngoài ra còn tạm giữ của H 01 điện 

thoại di động Samsung màu vàng, 01 điện thoại di động Samsung màu đen và 01 xe 

máy BKS: 18B1-344.43. 

     Khám xét khẩn cấp nơi ở của Trần Xuân H không thu giữ gì. 

Bản Kết luận giám định số 237/GĐKTHS ngày 27/02/2020 của Phòng Kỹ thuật 

hình sự Công an tỉnh Nam Định kết luận: Mẫu 05 viên nén hình tam giác màu xanh, 

mặt trước mỗi viên đều có dòng kẻ dọc ở giữa trong 01 túi nilon màu trắng, kích 

thước khoảng 12x7cm được niêm phong ký hiệu H gửi giám định đều là ma tuý; loại 

ma tuý: MDMA; tổng khối lượng mẫu H: 2,404 gam. Mẫu chất rắn dạng tinh thể 

màu trắng trong 02 túi nilon nhỏ màu trắng, kích thước mỗi túi khoảng 3x3cm được 

niêm phong ký hiệu H1 gửi giám định đều là ma tuý; loại ma tuý: Ketamine; tổng 

khối lượng mẫu H1: 1,290 gam. 

Trần Xuân H khai nhận như sau: Khoảng 23 giờ 30 phút ngày 26/02/2020, H 

điều khiển xe máy từ nhà đến khu vực Ga Nam Định mua của một nam thanh niên 

(không rõ tên tuổi, địa chỉ) đang đứng ở cổng Ga 1.000.000 đồng ma túy tổng hợp 

và 1.000.000 đồng Ketamine, người đàn ông nhận tiền rồi đưa cho H 01 túi nilon 

màu trắng kích thước khoảng 12x7cm bên trong gồm: 05 viên ma túy tổng hợp và 

02 gói Ketamine được đựng trong 02 túi nilon nhỏ màu trắng, kích thước mỗi túi 

khoảng 3x3cm. H đang đi tìm nơi sử dụng khi đi đến trước cửa số nhà 466 đường 

Đặng Xuân Bảng, xã Nam Vân, thành phố Nam Định thì bị phát hiện và bắt giữ. 

Đối với đối tượng đã bán ma túy cho Trần Xuân H và chiếc xe máy BKS: 18B1-

344.43, tài liệu điều tra chưa đủ căn cứ kết luận, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an 

thành phố Nam Định tách ra để tiếp tục điều tra, xử lý sau.  

Tại Bản án hình sự sơ thẩm số 102/2020/HS-ST ngày 13/5/2020 của Toà án 

nhân dân thành phố Nam Định đã quyết định: 

Tuyên bố bị cáo Trần Xuân H phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 

Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1 Điều 51 Bộ luật Hình sự, 

Xử phạt bị cáo Trần Xuân H 03 (ba) năm 09 (chín) tháng tù.                                               

thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 27/02/2020. 

Ngoài ra Bản án còn tuyên về xử lý vật chứng, án phí và quyền kháng cáo. 

Ngày 27/5/2020 bị cáo Trần Xuân H có đơn kháng cáo với nội dung: Bản án 

sơ thẩm xét xử bị cáo về tội Tàng trữ trái phép chất ma tuý là đúng, nhưng hình phạt 
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45 tháng tù là quá nặng, đề nghị cấp phúc thẩm xem xét giảm cho bị cáo một phần 

hình phạt, để bị cáo sớm được trở về với gia đình và xã hội.  

   Tại phiên toà phúc thẩm, bị cáo giữ nguyên yêu cầu kháng cáo và trình bày: 

Hoàn cảnh gia đình bị cáo rất khó khăn, vợ bị cáo đã ly hôn và đi lấy chồng khác, bị 

cáo là lao động chính phải nuôi 02 con đều còn nhỏ, bố bị cáo là bệnh binh sức khoẻ 

yếu vẫn đang phải giúp bị cáo nuôi 02 con nhỏ. Bị cáo rất ăn năn hối hận về việc 

làm của mình, mong Hội đồng xét xử xem xét giảm hình phạt cho bị cáo để bị cáo 

sớm được trở về chăm lo cho con cái và gia đình. 

           Đại diện Viện kiểm sát nhân dân tỉnh Nam Định phát biểu quan điểm: Đơn 

kháng cáo của bị cáo hợp lệ, được xem xét theo trình tự phúc thẩm. Về nội dung: 

Tại cấp phúc thẩm gia đình bị cáo xuất trình chứng cứ thể hiện bố bị cáo là bệnh 

binh, hoàn cảnh gia đình bị cáo khó khăn, bị cáo là lao động chính, đang phải nuôi 

02 con nhỏ, đây là tình tiết mới chưa được cấp sơ thẩm xem xét, vì vậy, đề nghị Hội 

đồng xét xử áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS, 

chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm, giảm cho bị cáo từ 9 tháng đến 

12 tháng tù. 

NHẬN ĐỊNH CỦA TOÀ ÁN: 

  Trên cơ sở nội dung vụ án, căn cứ vào các tài liệu trong hồ sơ vụ án đã được 

tranh tụng tại phiên toà, Hội đồng xét xử nhận định như sau:  

 [1] Về phần thủ tục: Đơn kháng cáo của bị cáo làm trong thời hạn luật định, 

được Hội đồng xét xử xem xét theo trình tự phúc thẩm. 

[2] Xét kháng cáo của bị cáo thấy rằng: Khoảng 00 giờ 15 phút ngày 27-02-

2020, Trần Xuân H đã có hành vi tàng trữ trái phép 2,404 gam MDMA và 1,290 

gam Ketamine mục đích để sử dụng thì bị phát hiện, hành vi của bị cáo Trần Xuân 

H cấu thành tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy” theo điểm i khoản 1 Điều 249 của 

Bộ luật Hình sự nên cấp sơ thẩm xét xử bị cáo về tội “Tàng trữ trái phép chất ma 

túy” là có căn cứ, đúng người, đúng tội, không oan. 

[3] Xét kháng cáo của bị cáo về mức hình phạt thấy rằng: Trên cơ sở xem xét 

tình tiết giảm nhẹ trách nhiệm hình sự, nhân thân của bị cáo, đối chiếu với các quy 

định của Bộ luật Hình sự, cấp sơ thẩm tuyên phạt bị cáo 03 năm 09 tháng tù, là tương 

đối phù hợp. Tuy nhiên, tại cấp phúc thẩm gia đình bị cáo xuất trình đơn trình bày 

có xác nhận của chính quyền địa phương thể hiện hoàn cảnh gia đình bị cáo khó 

khăn, bố bị cáo là bệnh binh, vợ bị cáo đã ly hôn và đã đi lấy chồng khác, bị cáo là 

lao động chính, đang phải trực tiếp nuôi 02 con đều còn nhỏ, đây là những tình tiết 

mới chưa được cấp sơ thẩm xem xét, vì vậy có căn cứ chấp nhận kháng cáo của bị 

cáo, áp dụng thêm tình tiết giảm nhẹ quy định tại khoản 2 Điều 51 BLHS, giảm cho 

bị cáo một phần hình phạt, thể hiện bản chất nhân đạo, khoan hồng của pháp luật. 

  [4] Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị 

đã có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị. 

 [5] Do sửa án sơ thẩm, nên bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm 

theo quy định của pháp luật.  
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Vì các lẽ trên, 

QUYẾT ĐỊNH: 

 Căn cứ điểm b khoản 1 Điều 355, điểm c khoản 1 Điều 357 BLTTHS, 

 Chấp nhận kháng cáo của bị cáo, sửa bản án sơ thẩm,   

 1. Tuyên bố bị cáo Trần Xuân H phạm tội: “Tàng trữ trái phép chất ma túy”; 

  2. Căn cứ điểm i khoản 1 Điều 249; điểm s khoản 1, khoản 2 Điều 51 Bộ luật 

Hình sự, 

  Xử phạt bị cáo Trần Xuân H 02 (hai) năm 09 (chín) tháng tù.                                               

thời hạn tù của bị cáo tính từ ngày 27/02/2020; 

          Các quyết định khác của Bản án sơ thẩm không có kháng cáo, kháng nghị đã 

có hiệu lực pháp luật kể từ ngày hết thời hạn kháng cáo, kháng nghị; 

  3. Bị cáo không phải nộp án phí hình sự phúc thẩm.  

          Bản án phúc thẩm có hiệu lực pháp luật kể từ ngày tuyên án. 

          Trong trường hợp bản án được thi hành theo quy định tại Điều 2 Luật thi hành 

án thì người bị thi hành án có quyền tự nguyện thi hành án hoặc bị cưỡng chế thi 

hành án, thời hiệu thi hành án thực hiện theo Điều 30 Luật thi hành án dân sự. 

                                                
Nơi nhận:                                                 TM. HỘI ĐỒNG XÉT XỬ PHÚC THẨM 
- Bị cáo;                                                                     THẨM PHÁN - CHỦ TỌA PHIÊN TÒA 
- VKSND-CA tỉnh Nam Định;                                    
- TAND-VKS-CA thành phố Nam Định; 

- Chi cục Thi hành án thành phố Nam Định;          (Đã ký)        

- Lưu HS, VP.                                                                                              

                                                                                                  

 

   

                                                                                                      Nguyễn Thị Bạch Tuyết 

   

 

 

 

 

 

 

  

 


